
Tính năng chính

Màn hình khách sạn
HU7000F series (Toàn cầu)

Nâng tầm chuyến lưu trú với 
trải nghiệm giải trí liền mạch

Nhờ công nghệ nâng cấp hình ảnh tiên tiến cùng 
thiết kế kim loại tinh gọn, hiện đại, HU7000F mang 
đến trải nghiệm sắc nét 4K UHD ấn tượng, chi tiết 
chân thật cùng màu sắc sống động. Được thiết 
kế dành riêng cho khách sạn, màn hình vận hành 
trên hệ điều hành Tizen và tích hợp LYNK Cloud, 
giúp quản lý dễ dàng và liền mạch, đồng thời hỗ 
trợ trình chiếu nhanh chóng qua Google Cast™ và 
AirPlay, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho 
từng vị khách.

- TV Hospitality thông minh 4K
   tích hợp LYNK Cloud

*Các tính năng được cung cấp thông qua giải pháp của Samsung (LYNK Cloud, TEP).
*Android và Google Cast là các nhãn hiệu đã đăng ký của Google LLC.
*Google Cast hỗ trợ Android 6 trở lên và iOS 14 trở lên. Khả năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo thiết bị,
  phiên bản phần mềm và khu vực.
*Google Cast được hỗ trợ trên các dòng HU8000F/HU7000F.

Khách lưu trú có thể dễ dàng trình chiếu nội dung yêu thích trực tiếp từ thiết bị Android™ và 
iOS của mình lên TV mà không cần dongle bổ sung hay đăng nhập tài khoản.

Google Cast

*Samsung Knox Security áp dụng cho các TV Samsung chạy hệ điều hành Tizen®, được ra mắt từ năm 2015. Yêu cầu
  cập nhật phần mềm mới nhất.

Samsung Knox Security giúp bảo vệ thiết bị trước các mối đe dọa độc hại bằng cách tự động 
chặn việc thực thi các ứng dụng trái phép hoặc truy cập vào các trang web lừa đảo. Đồng thời, 
dữ liệu nhạy cảm của khách như mã PIN hay mật khẩu cũng được bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật, 
kết hợp cả phần mềm và phần cứng.

Samsung Knox Security

Thưởng thức phim ảnh, chương trình, hình ảnh và nhiều nội dung khác ngay trên TV trong 
phòng với AirPlay. Thiết bị của bạn được ghép nối an toàn với TV, đảm bảo bảo mật và riêng tư 
cho mọi nội dung cá nhân.

Apple AirPlay

*Trong trường hợp sử dụng TEP, để kích hoạt AirPlay, tất cả các bên liên quan bao gồm khách sạn và đơn vị tích hợp
  hệ thống phải được Apple chứng nhận riêng biệt.
*AirPlay trong khách sạn yêu cầu iPhone XS trở lên chạy iOS 17.3 hoặc mới hơn; hoặc iPad (thế hệ thứ 6 trở lên), iPad
  mini (thế hệ thứ 5 trở lên), iPad Air (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 2 trở lên), iPad Pro 10.5 inch,
  hoặc iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 1 trở lên) chạy iPadOS 17.3 hoặc mới hơn.
*Tính năng này có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu, ứng dụng hoặc khu vực địa lý.

*Giải pháp Samsung LYNK Cloud được bán riêng.
*Giao diện người dùng (UI) có thể khác nhau tùy theo từng mẫu hoặc nền tảng hiện tại của khách sạn.

LYNK Cloud cho phép quản lý màn hình từ xa và có khả năng phân tích hành vi sử dụng nội 
dung của khách lưu trú, từ đó mang đến các insight hữu ích để phục vụ mục đích marketing.

LYNK Cloud



Thông số kỹ thuật

Mẫu 43" 50" 55" 65" 75"

Thông tin 
chung

Loại sản phẩm LED LED LED LED LED

Kích thước (inch) 43 50 55 65 75

Mã sản phẩm HG43U700FAWXXV HG50U700FAWXXV HG55U700FAWXXV HG65U700FAWXXV HG75U700FAWXXV

Độ phân giải 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160)

Video

Bộ xử lý hình ảnh Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite

HDR (Dải tương phản động cao) HDR HDR HDR HDR HDR

HDR10+ Có hỗ trợ Có hỗ trợ Có hỗ trợ Có hỗ trợ Có hỗ trợ

HLG (Hybrid Log Gamma) Có Có Có Có Có

Độ tương phản Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Màu sắc Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color

Làm mờ cục bộ UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming

Tăng cường độ tương phản Có Có Có Có Có

Chế độ phim Có Có Có Có Có

Âm thanh

Loại loa 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH

Công suất loa chính (W) 10W+10W 10W+10W 10W+10W 10W+10W 10W+10W

Công suất loa trầm (W) N/A N/A N/A N/A N/A

Âm thanh Bluetooth Có Có Có Có Có

Dich vụ 
thông minh

Hệ điều hành Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV

Trình duyệt web Có Có Có Có Có

SmartThings Pro Có Có Có Có Có

Chuẩn treo & 
lắp đặt VESA

Kích thước vít M8 M8 M8 M8 M8

Độ sâu vít 23-25 23-25 23-25 23-25 10-12

Thông số VESA 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200 400 x 300

Tính năng 
thông minh

Chế độ không gian Có Có Có Có Có

Không gian làm việc Có Có Có Có Có

Workspace Có Có Có Có Có

Apple AirPlay Có Có Có Có Có

Google Cast Có Có Có Có Có

Tính năng 
bổ trợ

Chế độ tranh nghệ thuật N/A N/A N/A N/A N/A

ConnectShare™ Có Có Có Có Có

EPG Có Có Có Có Có

Điều khiển qua IP Có Có Có Có Có

Lớp phủ chống ăn mòn tại các vị 
trí nhạy cảm với độ ẩm Có Có Có Có Có

Tính năng cho 
khách sạn

TEP Có Có Có Có Có

Samsung LYNK Cloud Có Có Có Có Có

Hospitality Plug&Play
(Cài đặt nhanh) Có Có Có Có Có

Chế độ Bật nguồn Có Có Có Có Có

Danh sách kênh khách sạn Có Có Có Có Có

Hiển thị menu kênh Có Có Có Có Có

Danh sách kênh hỗn hợp
(ATSC, DVB-T/T2/C/S2, Analog) Có Có Có Có Có

Kênh yêu thích Có Có Có Có Có

Chế độ tiết kiệm năng lượng 
(Điều khiển BLU) Có Có Có Có Có

Giao thức tương tác Có Có Có Có Có

Điều khiển từ xa đa mã Có Có Có Có Có

Sao chép cấu hình qua USB Có Có Có Có Có

Điểm phát Hotspot Có Có Có Có Có

Báo thức Có Có Có Có Có

Samsung LYNK™ DRM RF Có Có Có Có Có

Samsung LYNK™ DRM IP Có Có Có Có Có

bLAN N/A N/A N/A N/A N/A

Chế độ bảo mật Có Có Có Có Có

Pro:Idiom SW N/A N/A N/A N/A N/A

Netflix Có Có Có Có Có



Mẫu 43" 50" 55" 65" 75"

Kết nối

Wi-Fi Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5)

Bluetooth Có (BT5.2) Có (BT5.2) Có (BT5.2) Có (BT5.2) Có (BT5.2)

HDMI 1 1 1 1 1

Anynet+ (HDMI-CEC) Có Có Có Có Có

USB 1 x USB-A 1 x USB-A 1 x USB-A 1 x USB-A 1 x USB-A

Ethernet (LAN) 1 1 1 1 1

Cổng âm thanh ra (Mini Jack / LR) N/A N/A N/A N/A N/A

Cổng âm thanh số ra (Optical) N/A N/A N/A N/A N/A

Cổng RF vào (Truyền hình mặt 
đất / Cáp / Vệ tinh)

1/1
(Dùng chung cho tín hiệu truyền 

hình mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho tín hiệu truyền 

hình mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho tín hiệu truyền 

hình mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho tín hiệu truyền 

hình mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho tín hiệu truyền 

hình mặt đất)/0

Ex-Link ( RS-232C ) 1 1 1 1 1

Khe cắm N/A (EU : Có) N/A (EU : Có) N/A (EU : Có) N/A (EU : Có) N/A (EU : Có)

Cổng loa gối N/A N/A N/A N/A N/A

Ngõ ra âm thanh biến thiên N/A N/A N/A N/A N/A

Điều chỉnh âm lượng ngõ ra 
biến thiên N/A N/A N/A N/A N/A

Ngõ ra video N/A N/A N/A N/A N/A

Cổng DATA Có Có Có Có Có

Tai nghe Có Có Có Có Có

 Nhận dạng tai nghe Có Có Có Có Có

Cầu nối Ethernet (LAN-Out) N/A N/A N/A N/A N/A

Thiết kế
Thiết kế MetalStream MetalStream MetalStream MetalStream MetalStream

Loại chân đế BASIC FEET BASIC FEET BASIC FEET BASIC FEET BASIC FEET

* Nguồn & 
điện năng

Nguồn điện (V) AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz

Mức tiêu thụ điện tối đa (W) 110 120 125 170 220

Mức tiêu thụ điện ở chế độ
tiết kiệm năng lượng (W) N/A N/A N/A N/A N/A

Mức tiêu thụ điện ở
chế độ chờ (W) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Mức tiêu thụ điện tiêu chuẩn 
(Typical) 49W 52W 60W 69W 79W

Kích thước
(W x H x D)

Kích thước tổng thể
(R x C x S)(mm) 957.8 x 558.8 x 76.3 1,110.8 x 643.8 x 76.4 1,224.6 x 707.8 x 76.6 1,444.1 x 831.2 x 76.8 1,668.1 x 957.8 x 77

Kích thước không kèm chân đế 
(R x C x S) (mm) 957.8 x 609 x 157 1,110.8 x 695.1 x 199 1,224.6 x 759.1 x 199 1,444.1 x 882.2 x 222 1,668.1 x 1,005.9 x 280

Kích thước đóng gói
(R x C x S) (mm) 1,065 x 635 x 118 1,228 x 743 x 127 1,354 x 810 x 127 1,578 x 930 x 142 1,820 x 1,100 x 164

Trọng lượng

Trọng lượng không kèm
chân đế (kg) 6.8 8.7 10.1 14.7 22.7

Trọng lượng kèm chân đế (kg) 7.0 8.9 10.3 15 23.1

Trọng lượng đóng gói (kg) 10.0 13.0 13.6 19.6 31.3

Phụ kiện
Mẫu điều khiển từ xa TM2240A TM2240A TM2240A TM2240A TM2240A

* Pin (cho điều khiển từ xa) Có (AAA battery*2ea) Có (AAA battery*2ea) Có (AAA battery*2ea) Có (AAA battery*2ea) Có (AAA battery*2ea)

Linh kiện
Hướng dẫn sử dụng Có Có Có Có Có

Dây nguồn Có Có Có Có Có

Phụ kiện cho 
dịch vụ

khách sạn

Hướng dẫn cài đặt nhanh Có Có Có Có Có

Cáp dữ liệu Có Có Có Có Có

* Thông số khác biệt tùy theo khu vực.



Bản vẽ kỹ thuật
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Cổng kết nối (Hàn Quốc)
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Cổng kết nối (Đông Nam Á)
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Giới thiệu về Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. truyền cảm hứng cho thế giới và định hình tương lai bằng những ý tưởng và công nghệ mang tính cách mạng. Samsung tiên 
phong định hình chuẩn mực của TV, điện thoại thông minh, thiết bị đeo di động, máy tính bảng, máy ảnh, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị y tế, hệ thống mạng cũng 
như các giải pháp bán dẫn và đèn LED. Để nhận thông tin mới nhất, vui lòng truy cập Samsung Newsroom tại news.samsung.com. 

Bản quyền © 2024 Samsung Electronics Co. Ltd. Mọi quyền được bảo lưu. Samsung là nhãn hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics Co. Ltd. Các thông số kỹ 
thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các phép đo và trọng lượng không theo hệ mét là gần đúng. Tất cả dữ liệu được coi là chính 
xác tại thời điểm tạo. Samsung không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót. Tất cả thương hiệu, sản phẩm, tên dịch vụ và biểu tượng đều là thương hiệu và / 
hoặc thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng của chúng và được công nhận và thừa nhận

Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina
Tầng 22-25, Tòa nhà Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2025-12

Để biết thêm thông tin về TV Chuyên Dụng Dành Cho Khách Sạn của Samsung, hãy truy cập www.samsung.com/business

TV Chuyên Dụng Dành Cho Khách Sạn


